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10 10 10 15 55 100

1 162625020 Nguyễn Văn Tiến Đạt K16NAD1 6 8 8 9 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

2 162625024 Phùng Thị Linh Giang K16NAD1 10 8 9 8 6.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

3 162627119 Phan Thanh Hải K16NAD1 0 0 0 0 4.8 2.6 Hai pháøy Saïu

4 162627206 Hoàng Thị Anh Đào K16NAD1 8 8 8 5 7 7.0 Baíy

5 162627441 Nguyễn Thị Huyền Diệu K16NAD1 8 8 8 7 7 7.3 Baíy pháøy Ba

6 162627507 Phùng Thị Hạnh K16NAD1 8 8 8 8 4.5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

7 162616964 Đặng Xuân Thảo K16NAD2 4 4 7 8 7.3 6.7 Saïu pháøy Baíy

8 162625040 Lê Thị Bích Ngọc K16NAD2 10 8 10 4 7 7.3 Baíy pháøy Ba

9 162625049 Võ Thị Kim Phượng K16NAD2 8 10 6 7 6.5 7.0 Baíy

10 162625061 Trần Vi Vi K16NAD2 6 10 5 6 6.3 6.5 Saïu pháøy Nàm

11 162625062 Phạm Thị Tường Vi K16NAD2 4 4 8 7 6.5 6.2 Saïu pháøy Hai

12 162625063 Trình Duy Vinh K16NAD2 6 5 8 8 6.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

13 162526780 Đinh Thị Thanh Thủy K16QNH6 6 5 3 6 2.5 0.0 Khäng
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Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Số sinh viên đạt 85%

Số sinh viên nợ 15%

TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K16NAD
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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LẬP BẢNG LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
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